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Họ và tên: ...............................................................................Ngày học: .................................... 

I. Trắc nghiệm: Học sinh điền câu trả lời vào cột đáp án. 

Câu Đề bài Đáp án 

1 Tính nhanh: 38 23 38 68 38 9       

2 Tìm x :  

12 64 44 11x     

 

3 Giá trị của biểu thức 1326 – 57   a với a = 13 là:  

4 Tìm số trung bình cộng của các số: 39; 45; 60 và 64.  

5 Trung bình cộng của hai số là 45. Số lớn là 65. Tìm số bé.  

6 Hai bao gạo nặng 150kg. Biết bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 

16kg. Hỏi bao gạo thứ nhất nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

7 Tính tổng của các số tự nhiên lẻ có hai chữ số.  

8 Hai số chẵn có tổng là 30. Biết giữa chúng có 4 số chẵn khác. Tìm số lớn 

hơn trong hai số đó. 

 

9 Tìm a biết a8 a 4 44     

10 Có 3 chiếc cân được cho trong hình dưới đây, số hiển thị trên mỗi cân cho 

biết tổng khối lượng các hình trên chiếc cân đó. Hỏi hình tam giác có khối 

lượng bằng bao nhiêu? (đơn vị tính theo ki-lô-gam) 
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II. Tự luận: Học sinh trình bày chi tiết cách giải những bài toán sau. 

Bài 1. Số gạo của một cửa hàng bán ra trong ba ngày như sau: 

Ngày thứ nhất bán được 150kg gạo. 

Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 45kg gạo. 

Ngày thứ ba bán được ít hơn tổng hai ngày trước 75kg gạo. 

a) Tính số gạo bán được trong ngày thứ hai, ngày thứ ba. 

b) Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 100m, chiều dài hơn chiều rộng 10m.  

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Trên thửa ruộng đó đó người ta trồng lúa. Cứ 2m2 thu hoạch được 16kg thóc. Hỏi từ thửa 

ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 
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 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................  

Bài 3. Tìm một số tròn trăm có ba chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó 

ta được số mới gấp 3 lần số cần tìm.  
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